	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 01
Danh mục văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025 
(Kèm theo Báo cáo số…./BC-BTP ngày   tháng    năm 2026)

	STT
	TÊN VĂN BẢN

	I
	Văn bản của Đảng (21 văn bản)

	1. 
	Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

	2. 
	Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

	3. 
	Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

	4. 
	Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

	5. 
	Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

	6. 
	Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

	7. 
	Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

	8. 
	Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

	9. 
	Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

	10. 
	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

	11. 
	Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

	12. 
	Các chỉ đạo về đổi mới công tác xây dựng pháp luật: Bài phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có, phát biểu tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ (Thông báo kết luận số 108-TB/VPTW ngày 18/11/2024); Văn bản số 15/CTQH ngày 29/10/2024 của Chủ tịch Quốc hội

	13. 
	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;

	14. 
	Báo cáo số 332-BC/BNCTW, ngày 15/10/2019 của Ban Nội chính Trung ương, báo cáo số 03-BC/DDCT ngày 22/7/2019 của Đoàn Công tác số 3 theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

	15. 
	Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013

	16. 
	Các Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 về tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại;

	17. 
	Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

	18. 
	Nghị quyết số 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

	19. 
	Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014-2018, Nghị quyết số 02/NQ-CP các năm 2019-2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2023 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, bám sát các chỉ số xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín

	20. 
	Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW, trong đó đã đề ra nhiều nhiệm vụ để nâng cao hiệu nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và cải cách tư pháp trong thời gian tới;

	21. 
	Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

	II
	Luật của Quốc hội (39 văn bản)

	1. 
	Hiến pháp năm 2013

	2. 
	Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

	3. 
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

	4. 
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015;

	5. 
	Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

	6. 
	Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

	7. 
	Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2024)

	8. 
	Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18/6/2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

	9. 
	Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010

	10. 
	Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010

	11. 
	Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010

	12. 
	Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

	13. 
	Luật Giám định Tư pháp số 105/2025/QH15 ngày 05/12/2025

	14. 
	Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

	15. 
	Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)

	16. 
	Luật Tổ chức của Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)

	17. 
	Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

	18. 
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025)

	19. 
	Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014

	20. 
	Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2025)

	21. 
	Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

	22. 
	Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015

	23. 
	Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2026 (sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024)

	24. 
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017

	25. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/ 6/2017

	26. 
	Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 15/7/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

	27. 
	Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

	28. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 (sửa đổi, bổ sung năm 2023)

	29. 
	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

	30. 
	Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019

	31. 
	Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

	32. 
	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023

	33. 
	Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)

	34. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024

	35. 
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025

	36. 
	Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18/02/2025

	37. 
	Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025

	38. 
	Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15 ngày 26/11/2025

	39. 
	Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 ngày 05/12/2025

	III
	Nghị định (14 văn bản)

	1. 
	Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

	2. 
	Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2024, 2026)

	3. 
	Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021)

	4. 
	Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

	5. 
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

	6. 
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại

	7. 
	Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

	8. 
	Nghị định 01/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng

	9. 
	Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

	10. 
	Nghị định số 142/2024/NĐ-CP ngày 30/10/2024 của Chính phủ về quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật

	11. 
	Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

	12. 
	Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

	13. 
	Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai

	14. 
	Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

	IV
	Thông tư, Thông tư liên tịch (18 văn bản)

	1. 
	Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

	2. 
	Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN 
ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự:

	3. 
	Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế Thi hành án dân sự

	4. 
	Thông tư liên tịch số Số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

	5. 
	Thông tư số liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

	6. 
	Thông	tư	liên	tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự

	7. 
	Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

	8. 
	Thông	tư	liên	tịch		số 11/2016/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

	9. 
	Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

	10. 
	Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

	11. 
	Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	12. 
	Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	13. 
	Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác

	14. 
	Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

	15. 
	Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

	16. 
	Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

	17. 
	Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá

	18. 
	Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15

	V
	Điều ước quốc tế (05 Điều ước)

	1. 
	Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

	2. 
	Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài

	3. 
	Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 

	4. 
	Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

	5. 
	Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
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